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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư, 
chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn và doanh nghiệp thi công xây dựng 
trong việc tham gia quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng          
_____________________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

· Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
· Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
· Căn cứ các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;
· Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 293/TTr-SXD ngày 24/6/2005,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn và doanh nghiệp thi công xây dựng trong việc tham gia quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    
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QUY ĐỊNH
Trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư, 
chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn và doanh nghiệp thi công xây dựng 
trong việc tham gia quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng          
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2780/2005/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

____________________________________
CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định trách nhiệm và biện pháp chế tài đối với người ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn xây dựng (bao gồm tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế - dự toán, giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, kiểm định chất lượng), doanh nghiệp xây dựng trong việc tham gia quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách hoặc các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc phân cấp, uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định đầu tư.
CHƯƠNG II
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Điều 2. Trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư
1/ Trước khi ra quyết định đầu tư, người quyết định đầu tư phải tổ chức thẩm định dự án theo đúng quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12 và 13 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ.
2/ Người ra quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.
3/ Người ra quyết định đầu tư cũng là người phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, phải tổ chức thẩm tra quyết toán hoặc kiểm tra lại đối với dự án thuê kiểm toán trước khi phê duyệt và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TU
Điều 3. Quản lý chất lượng dự án đầu tư
1/ Chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng của dự án đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, bao gồm việc xác định quy mô, công suất, hiệu quả đầu tư của dự án, mức độ an toàn, bền vững, kỹ thuật và mỹ thuật của công trình, phù hợp với Quy chuẩn xây dựng, các Tiêu chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn ngành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2/ Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, phải có bộ máy có đủ năng lực quản lý dự án. Đối với chủ đầu tư không đủ năng lực quản lý dự án thì phải thuê các nhà thầu tư vấn độc lập và có đủ năng lực thực hiện quản lý điều hành dự án theo các quy định tại Điều 35, 36 và 37 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
3/ Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, đặc biệt là các thủ tục đầu tư từ giai đoạn lập dự án đầu tư đến khi thanh quyết toán, bảo hành công trình và kiểm soát chất lượng của dự án, không được khoán trắng cho các nhà thầu tư vấn thực hiện mà không có sự kiểm tra, giám sát.
4/ Thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng có tư cách pháp nhân, đủ năng lực để ký kết hợp đồng lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, kiểm định chất lượng công trình và thi công xây lắp. Tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với những công trình phải tổ chức thi tuyển theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2005/TT-BXD hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.
5/ Chủ đầu tư phải thuê tư vấn lập dự án trong trường hợp không có đủ điều kiện năng lực lập dự án. Trong quá trình khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, lập thiết kế - dự toán chủ đầu tư phải cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư xây dựng, tổ chức nghiệm thu, thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.
6/ Chủ đầu tư có trách nhiệm quy định rõ trong hợp đồng việc thực hiện các biện pháp chế tài đối với nhà thầu tư vấn, doanh nghiệp thi công xây dựng khi không đảm bảo chất lượng tư vấn, chất lượng thi công xây lắp và tiến độ thực hiện dự án.
Điều 4. Lập dự án đầu tư, khảo sát, lập và phê duyệt thiết kế - dự toán
1/ Trước khi ký kết hợp đồng tư vấn với nhà thầu tư vấn, chủ đầu tư phải phê duyệt nhiệm vụ hoặc phương án của từng công việc tư vấn cụ thể (lập dự án đầu tư, khảo sát địa chất - địa hình, thuỷ văn, thiết kế, giám sát thi công, kiểm định chất lượng công trình...) theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
2/ Chủ đầu tư phải thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng thường xuyên, có hệ thống từ khi bắt đầu khảo sát đến khi hoàn thành công việc. Trường hợp không có đủ điều kiện năng lực thì chủ đầu tư phải thuê tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng. Nội dung giám sát và nghiệm thu công tác khảo sát xây dựng thực hiện theo Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
3/ Dự án đầu tư, hồ sơ khảo sát, thiết kế cơ sở phải được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung trình duyệt.
4/ Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (Đối yới dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng) hoặc trình Bộ, Sở có thẩm quỵền (Theo Điều 9 Nghị định 16/2005/NĐ-CP) thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công. Đối với trường hợp thiết kế hai hoặc ba bước thì thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán do chủ đầu tư chịu trách nhiệm tự tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
5/ Nếu thời gian thực hiện các công việc lập dự án đầu tư, lập thiết kế - dự toán kéo dài hơn so với kế hoạch, chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo người quyết định đầu tư nêu rõ nguyên nhân chậm trễ. Nếu người quyết định đầu tư không chấp thuận thì phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị đầu tư hoặc kế hoạch thực hiện đầu tư trong năm kế hoạch.
6/ Trong trường hợp dự án đầu tư hoặc thiết kế cơ sở phải thẩm định nhiều lần do không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định hoặc không tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, sai sót nhiều phải trả lại để sửa chữa thì mỗi lần thẩm định, chủ đầu tư phải nộp lệ phí thẩm định. Lệ phí thẩm định dự án đầu tư hoặc thiết kế cơ sở những lần hồ sơ không đạt yêu cầu không được cộng vào tổng vốn đầu tư của dự án và không được dùng vốn ngân sách để thanh toán.
Điều 5. Quản lý chất lượng thi công xây dựng
1/ Trong quá trình thi công xây lắp nếu chủ đầu tư không đủ điều kiện, năng lực thì phải thuê nhà thầu tư vấn độc lập và có đủ năng lực thực hiện giám sát thi công công trình và chủ đầu tư phải cử cán bộ thực hiện công tác giám sát song hành với tổ chức tư vấn giám sát. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện. Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các bước nghiệm thu công trình, chỉ được nghiệm thu khi công trình thi công đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế được duyệt, đầy đủ các chứng chỉ chất lượng các sản phẩm công việc, vật liệu, cấu kiện và thiết bị đưa vào công trình. Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư thực hiện theo Điều 21 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Khi phát hiện các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình thì phải buộc nhà thầu dừng thi công và yêu cầu khắc phục hậu quả.
Nếu công trình thuộc diện phải xin cấp giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải xin phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.
2/ Chủ đầu tư chỉ được tổ chức việc thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt, không được tự ý thay đổi quy cách, chủng loại vật tư hoặc bổ sung thiết kế khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Không vì lý do tiến độ mà không thực hiện đầy đủ các bước lập, thẩm định thiết kế, dự toán và quy trình thi công công trình. Trường hợp phát hiện hồ sơ thiết kế không đảm bảo an toàn hoặc có những sai phạm về kỹ thuật thì chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thiết kế sửa đổi, bổ sung ngay để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3/ Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số công việc bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án. Trường hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ của dự án.
4/ Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu nhanh chóng và kịp thời các công việc xây dựng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 209/2004/NĐ- CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng sau khi có phiếu yêu cầu của doanh nghiệp thi công xây dựng.
Nội dung nghiệm thu thực hiện theo quy định tại Điều 24, 25 và 26 Nghị định 209 nói trên, bao gồm về chất lượng thi công, khối lượng thực hiện, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cảnh quan. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về mức độ và tính chính xác của khối lượng, chất lượng thực tế đã thi công trên công trình.
5/ Khi nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, công trình xây dựng hoàn thành, người giám sát của chủ đầu tư phải ký tên xác nhận trên bản vẽ hoàn công và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những số liệu trên bản vẽ hoàn công.

6/ Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư phải tổ chức xem xét xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư để quyết định. Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.
7/ Chủ đầu tư phải tổ chức kiểm tra để chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình đối với những công trình xây dựng khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Điều 6. Trách nhiệm trong quản lý thánh quyết toán vốn đầu tư

Chủ đầu tư thực hiện việc thanh toán cho nhà thầu theo đúng các quy định về quản lý tài chính, căn cứ theo giá trị khối lượng thực tế hoàn thành và nội dung, phương thức thanh toán trong hợp đồng đã ký kết. Sau khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, chủ đầu tư phải tổ chức quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Thời hạn lập xong quyết toán để trình người có thẩm quyền phê duyệt là 12 tháng đối với dự án nhóm A, 9 tháng đối với dự án nhóm B và 6 tháng đối với dự án nhóm c kể từ khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Điều 7. Trách nhiệm quản lý trong giai đoạn bảo hành và bảo trì công trình

1/ Chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu, quản lý sử dụng công trình) trong quá trình sử dụng trong thời gian bảo hành công trình có trách nhiệm kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình sửa chữa, thay thế. Trường hợp các nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu, quản lý sử dụng công trình) có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Chủ đầu tư thực hiện việc giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa nhà của nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng; xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.
2/ Trong quá trình sử dụng sau khi hết thời hạn bảo hành, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy trình bảo trì do nhà thầu thiết kế lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chất lượng công trình xây dựng bị xuống cấp do không thực hiện quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định.
3/ Khi công trình đang thi công hoặc công trình đang sử dụng xảy ra sự cố, chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu, quản lý sử dụng công trình) phải báo cáo ngay cho Sở Xây dựng; nếu công trình xảy ra sự số là công trình cấp 1 và cấp đặc biệt (theo quy định tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) hoặc có thiệt hại về người thì chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu, quản lý sử dụng công trình) còn phải báo cáo ngay cho người quyết định đầu tư và Bộ Xây dựng.

Chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu, quản lý sử dụng công trình) thực hiện việc thu dọn hiện trường, khắc phục sự cố, lập hồ sơ sự cố theo quy định tại Điều 35 và 36 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
4/ Chủ đầu tư tổ chức lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công trình xây dựng theo quy định về pháp luật lưu trữ và theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Điều 8. Xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư

1/ Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bồi thường do vi phạm hợp đồng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình; chịu trách nhiệm trước pháp luật khi nghiệm thu không đảm bảo chất lượng làm sai lệch kết quả nghiệm thu, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác.
2/ Trường hợp chủ đầu tư vi phạm các quỵ định về quản lý dự án công trình xây dựng nói trên, gây hậu quả ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án thì ngoài việc bị xử lý theo Pháp lệnh Công chức, viên chức, bị xử phạt theo Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Nghị định số 126 2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ và Thông tư số 01/2005TT-BXD ngày 21/01/2005 của Bộ Xây dựng. Ngoài ra, chủ đầu tư vi phạm sẽ không được giao quản lý đối với dự án có quy mô tương tự hoặc lớn hơn trong thời hạn 1-2 năm theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật có liên quan.
CHƯƠNG IV

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU TƯ VẨN XÂY DỰNG
Điều 9. Năng lực và trách nhiệm của nhà thầu tư vấn
1/ Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập quy hoạch, lập thiết kế - dự toán, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng,lắp đặt thiết bị và kiểm định chất lượng công trình khi ký hợp đồng với chủ đầu tư thực hiện các công việc tư vấn phải có đầy đủ các điều kiện về năng lực, phù hợp với công việc tư vấn và phải thực hiện chế độ bảo hiểm nghề nghiệp tư vấn theo quy định tại Điều 38 của Luật Xây dựng, các quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, các Thông tư khác của Bộ Xây dựng hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng có liên quan. Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về các nội dung cam kết trong họp đồng về chất lượng khảo sát, thiết kế, kết quả tính toán, an toàn kết cấu, sự ổn định của công trình, tính chính xác của tiên lượng, dự toán, tiến độ thực hiện và phải bồi thường thiệt hại gây ra theo Điều 10 của Quy định này.
2/ Trước khi tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổ chức tư vấn phải lập đề cương hoặc nhiệm vụ cho từng công việc tư vấn cụ thể trình chủ đầu tư phê duyệt. Khi thực hiện phải cập nhật tất cả các thông tin liên quan đến dự án và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đồng bộ của các số liệu do mình điều tra, khảo sát và tính toán.

Khi tiến hành khảo sát xây dựng, nhà thầu phải có bộ phận chuyên trách tự giám sát.
3/ Trong quá trình thực hiện khảo sát tại hiện trường, nhà thầu khảo sát xây dựng có trách nhiệm bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát như sau:
a) Không được làm ô nhiễm nguồn nước, không khí và gây tiếng ồn quá giới hạn cho phép;
b) Chỉ được phép chặt cây, hoa màu khi được tổ chức, cá nhân quản lý hoặc sở hữu cây, hoa màu cho phép;
c) Phục hồi lại hiện trường sau khi khảo sát xây dựng (trừ cây, hoa màu đã được phép chặt);
d) Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát, nếu nhà thầu gây hư hại cho các công trình này thì phải bồi thường thiệt hại.
4/ Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình phải cử người đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả theo quy định trong quá trình thi công xây dựng. Khi phát hiện thi công sai với thiết kế, người giám sát tác giả phải ghi nhật ký công trình của chủ đầu tư yêu cầu khắc phục sai sót, thực hiện theo đúng thiết kế. Trong trường hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình không khắc phục, nhà thầu thiết kế phải thông báo cho chủ đầu tư bằng văn bản.
Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp người giám sát tác giả phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu thì nhà thầu thiết kế phải có văn bản gửi chủ đầu tư nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu.
5/ Khi hồ sơ thiết kế sai dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán hoặc xảy ra sự cố do lỗi của thiết kế thì tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí thiết kế lại và bị xử lý bằng các biện pháp hành chính bổ sung theo Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ hoặc chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Xử lý vi phạm đối với nhà thầu tư vấn

1/ Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư khi nghiệm thu không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, không đảm bảo về chất lượng theo tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng, khối lượng thi công xây lắp và các hành vi khác gây ra thiệt hại, chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí tư vấn giám sát đã nhận.
2/ Tổ chức tư vấn thực hiện khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế không thực hiện đúng tiến độ và chất lượng đã được ký kết trong hợp đồng thì sẽ phải chịu phạt. Mức phạt được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế giữa các bên theo mẫu họp đồng quy định tại Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/2/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn họp đồng trong hoạt động xây dựng và các quy định khác có liên quan. Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình phải bồi thường thiệt hại do lỗi mình gây ra hư hỏng công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng kể cả sau thời gian bảo hành, tuỳ theo mức độ vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3/ Ngoài những nội dung như trên, nhà thầu tư vấn nếu vi phạm các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình còn bị xử lý bằng các biện pháp hành chính theo quy định từ Điều 19 đến Điều 24 và các điều khoản có liên quan khác Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ và Thông tư số 01/2005TT-BXD ngày 21/01/2005 của Bộ Xây dựng hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra nhà thầu tư vấn vi phạm tiến độ và chất lượng trong công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát, kiểm định từ 03 (ba) công trình trở lên sẽ không được nhận thầu các công việc tư vấn tương ứng thuộc dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh trong thời hạn 01 (một) năm. Nếu công trình xảy ra sự cố và gây hậu quả nghiêm trọng sẽ không được nhận thầu các công việc tư vấn tương ứng trong thời hạn 03 (ba) năm.
CHƯƠNG V
TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU THI CỒNG XÂY DỰNG

Điều 11. Năng lực và trách nhiệm nhà thầu thi công xây dựng
1/ Doanh nghiệp xây dựng khi nhận thầu xây dựng công trình phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện, năng lực theo quy định tại Điều 63, Điều 64 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngàỵ 07/02/2005 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, thực hiện chế độ bảo hiểm công trình xây dựng. Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về các nội dung đã cam kết trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp về chất lượng, an toàn công tác thi công xây lắp của công trình đang thi công và an toàn của các công trình lân cận, tiến độ thực hiện hợp đồng và phải bồi thường mọi thiệt hại do mình gây ra. Nhà thầu thi công xây dựng phải có hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
2/ Chỉ được phép thi công công trình theo đúng thiết kế được duyệt, sử dụng vật liệu, cấu kiện, thiết bị vào công trình phải đúng theo quy định của thiết kế, có đầy đủ chứng chỉ về chất lượng được chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.

3/ Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết phù họp với tổng tiến độ dự án, theo dõi và giám sát tiến độ thi công.

4/ Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng; đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động, thể hiện công khai trên công trường để mọi người biết và chấp hành. Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, an toàn lao động theo quy định; thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác an toàn lao động, đình chỉ thi công xây dựng ngay nếu phát hiện có những vi phạm về an toàn lao động. Người để xảy ra tai nạn do vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cho Sở Lao động Thương binh và xã hội, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
5/ Nhà thầu thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường cho người lao động và bảo vệ môi trường xung quanh; kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải, thu dọn công trường, che chắn vật liệu trong khi chuyên chở .... Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì sẽ bị chủ đầu tư đình chỉ thi công, trường hợp gây tổn hại đến môi trường thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi mình gây ra.
6/ Khi hoàn thành công việc xây dựng, bộ phận công trình, xây dựng hoàn thành công trình thì nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công, trên đó phải ghi rõ họ và tên người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu trên bản vẽ hoàn công.

7/ Doanh nghiệp thi công xây dựng phải có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định, tổ chức khắc phục ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu tư (chu sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng) và phải chịu mọi phí tổn khắc phục sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra. Sau thời gian bảo hành nếu phát hiện những sai phạm do thi công gây ra thì doanh nghiệp xây dựng vẫn phải chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục.
Trường hợp hư hỏng không phải do lỗi nhà thầu xây dựng công trình gây ra, do chủ đầu tư vi phạm các quy định pháp luật về xây dựng và do chủ đầu tư (chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng) sử dụng thiết bị, công trình xây dựng sai quy trình vận hành thì nhà thầu xây dựng có quyền từ chối bảo hành công trình.

Điều 12. Xử lý vi phạm đối với nhà thầu thi công xây dựng
1/ Khi thi công công trình không đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật theo thiết kế được duyệt hoặc công trình xảy ra sự cố, xuống cấp do lỗi của doanh nghiệp thì doanh nghiệp thi công xây dựng phải có trách nhiệm khắc phục triệt để hậu quả gây ra. Chi phí cho việc khắc phục do doanh nghiệp chịu trách nhiệm.
2/ Nếu phát hiện có sự thông đồng giữa doanh nghiệp xây dựng và các bên có liên quan trong việc thanh toán không đúng khối lượng, chất lượng thì tất cả các bên có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đã thanh toán không đúng vào ngân sách Nhà nước.
3/ Trường hợp công trình thi công chậm do lỗi của doanh nghiệp xây dựng thì phải chịu phạt quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế giữa các bên theo hướng dẫn hợp đồng kinh tế xây dựng tại Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan.
4/ Ngoài những nội dung trên, doanh nghiệp thi công xây dựng phải chịu xử lý theo quy định từ Điều 13 đến Điều 18 và các điều khoản khác có liên quan Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ và Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 21/01/2005 của Bộ Xây dựng. Doanh nghiệp thi công xây dựng có từ 02 (hai) công trình trở lên không đảm bảo chất lượng thì không được tham gia nhận thầu các công trình sử dụng vốn ngân sách thuộc tỉnh trong thời hạn 02 đến 03 năm tuỳ theo mức độ vi phạm.
CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm có trách nhiệm phối hợp với các Sở có xây dựng chuyên ngành, ƯBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, đánh giá, lập danh sách và đề xuất UBND tỉnh các biện pháp xứ lý đối với các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, doanh nghiệp thi công xây dựng vi phạm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 14. Các Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra công trình nhằm ngăn ngừa và tiến tới chấm dứt những hành vi vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình và yêu cầu sử dụng.

Điều 15. Sở Xây dựng chủ trì rà soát năng lực của tất cả các Ban Quán lý dự án, các chủ đầu tư quản lý các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách của tỉnh, đề xuất thông qua Sở Nội vụ trình UBND tỉnh để có biện pháp củng cố tổ chức và sắp xếp lại cho phù hợp với các năng lực theo quy định hiện hành

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành sau 15 kể từ ngày ký ban hành. Những nội dung khác không có trong Quy định này thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật khác hiện hành có liên quan.

Điều 17. Giám đốc các sở; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ban, ngành, các chủ đầu tư; các nhà thầu tư vấn, doanh nghiệp thi công xây dựng; các tổ chức, cá nhân có liên quan đên hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây đựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
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